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Ngày 

 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

-  Trò chuyện với trẻ về cách chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn quen 

thuộc. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của các bé bị bệnh. 

- Trò chuyện với trẻ về cách nhận biết một số biểu hiện khi ốm. 

- Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và sự ảnh hưởng của thời 

tiết, môi trường đến sinh hoạt của con người.   

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Thổi bóng bay 

- Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao (kết hợp với cờ, nơ…). 

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải. 

- Chân: Nhún chân, khụy gối 

- Bật: bật tại chỗ 

Hoạt động 

học 

 Tạo hình 

Nặn con sâu 

KPMTXQ 

 Tìm hiểu vòng 

đời của bướm 

Thể dục 

Bò bằng bàn tay 

và bàn chân 3 - 

4m 

Âm nhạc 

Dạy hát “Cháu 

thương chú bộ 

đội”  

Toán 

Nhận biết chữ 

số 5 

 

Ngôn ngữ 

Kể chuyện 

“Điều ước của 

sâu bướm” 

TC-KNXH 

Kỹ năng giải 

quyết mâu 

thuẫn 

Vui chơi 

ngoài trời 

-  Quan sát: Thiên nhiên và xã hội 

- Trò chơi vận động: Chó sói xấu tính(TC cũ), Bắt bướm (TC mới) 

- Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ, Cắp cua  

- Chơi tự  do với các đồ dùng đồ chơi có sẵn ngoài trời 

- Chơi với cát nước (theo lịch sinh hoạt): chuyền nước, đong nước, tưới cây, chuyển 

cát, làm bánh, xây nhà,... 

Vui chơi 

trong lớp 

Góc xây dựng:  

-Tự chọn đồ chơi theo ý thích và biết phối hợp để xây dựng các công trình (chuẩn bị: 

gạch xây dựng, gỗ, khối mút bitit, cây xanh, hoa, lá, ống chỉ, lõi giấy...) 

 Góc đọc sách:  

-Sách, tranh truyện lễ giáo. 

Góc tạo hình: 



 - Chuẩn bị giấy A4, giấy thủ công màu, hồ dán, màu sáp, màu nước… 

Góc âm nhạc:  

- Phách tre, gáo dừa, trống lắc, xắc xô… 

- Nhạc bài hát: Cháu thương chú bộ đội; Làm chú bộ đội. 

 Góc toán:  

-Bài tập nối số lượng với chữ số tương ứng, bài tập so sánh số lượng trong phạm vi 5, 

bài tập hình dạng, thẻ tranh, bút màu. 

- Thẻ số, thẻ hình, bài tập, trò chơi cờ úp hình  

 Góc văn học:  

- Rối tay, tranh phông, nhân vật rời, mô hình sân khấu: điều ước sâu Bướm 

Góc phân vai:  

- Chuẩn bị thêm đồ dùng nghề : bác sĩ (Đồ chơi bác sĩ: áo và nón bác sĩ, ống nghe, hộp 

thuốc, bút màu, sổ khám bệnh); thợ làm tóc (Lược, kẹp, băng đô, thun, máy sấy tóc, bộ 

trang điểm, cọ.) Đồ dùng nấu ăn (inox), búp bê, thực phẩm. 

Ăn, ngủ,  

vệ sinh 

- Biết mời cô và các bạn khi ăn. Khi ăn nhai kỹ, từ tốn. 

- Nhắc trẻ không nói chuyện trong giờ ăn, giờ ngủ. 

- Nhắc trẻ nhớ gạt nước sau khi đi vệ sinh. 

- Nhắc trẻ không làm rơi vãi cơm khi ăn 

Sinh hoạt 

chiều 

- Làm quen bài hát “Cháu thương chú bộ đội” 

- Nghe bài hát “Lý chiều chiều” 

- Tiếp tục rèn thêm kỹ năng sử dụng kéo. 

- Đọc đồng dao: Thả đỉa ba ba 

- Biết sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm 

- Thực hiện vở luyện tập. 

- Kể chuyện cuối ngày 



 


